
Đơn vị: Triệu đồng

A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 18.393.845        19.369.154        105,30          98,00            

I Thu cân đối NSNN 11.933.400 10.288.461 86,22            86,17            

1 Thu nội địa 11.083.400        9.647.800          87,05            85,39            

2 Thu từ dầu thô

3 Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 850.000 640.662 75,37            99,90            

4 Thu viện trợ

II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 2.187.077 55,53            

B TỔNG CHI NSĐP 14.891.173 10.310.527 69,24 98,95

I Chi cân đối NSĐP 12.636.836 9.562.223 75,67 101,52

1 Chi đầu tư phát triển 4.475.980 2.970.643 66,37 82,51

2 Chi thường xuyên 7.819.014 6.569.315 84,02 113,49

3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 54.000 20.885 38,68 73,78

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.380 1.380 100,00 100,00

5 Dự phòng ngân sách 286.462

II Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP 2.254.337 748.304 33,19 74,74

C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

D CHI TRẢ NỢ  GỐC 80.000 76.754 95,94 160,11

* Ghi chú: Dự toán chi cân đối NSĐP không bao gồm Chi tạo nguồn CCTL: 36.823 triệu đồng
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